
STT Họ tên Số thẻ Tài khoản Thời gian Mã thiết bị Tên ĐVCNT  Doanh số  Tiền hoàn MCC

1 NGUYEN VAN TUAN 970405****0955 4900205293901 18/04/2023 21:54:57 26800780 NHA HANG NGOC TU 908,600 318,010 5812 POS off-us

2 THAI CONG CAN 970405****1413 5615205056873 29/04/2023 16:14:35 61030452 NGAN HANG MBANK 4,458,000 1,000,000 5122 POS off-us

3 THAI CONG CAN 970405****1413 5615205056873 29/04/2023 16:18:47 61030452 NGAN HANG MBANK 2,972,000 1,000,000 5122 POS on-us

4 NGO NGOC CUONG 970405****2029 2502555686555 27/04/2023 17:49:53 02037598 CH SIXDO BAC GIANG 2,996,000 1,000,000 5691 POS off-us

5 NGO NGOC CUONG 970405****2029 2502555686555 27/04/2023 17:50:55 02037598 CH SIXDO BAC GIANG 996,000 348,600 5691 POS off-us

6 NGO NGOC CUONG 970405****2029 2502555686555 28/04/2023 19:16:09 80315478 STB MPOS*YODY 3,107,000 1,000,000 5691 POS off-us

7 TA HONG DIEU 970405****2056 1300333328888 28/04/2023 15:48:37 22200080 CONG TY CO PHAN PICO 7,869,000 1,000,000 5732 POS off-us

8 NGUYEN TANG BAC 970405****4605 2600113113568 22/04/2023 13:49:04 11200029 NGAN HANG  HDBANK 650,109 227,538 5541 POS off-us

9 LE DINH PHUONG 970405****5316 5020205077659 15/04/2023 17:02:44 25003344 CON CUNG-HUNG VUONG DN 600,000 210,000 5641 POS off-us

10 NGUYEN THANH TRANG 970405****5780 4300666666666 13/04/2023 16:32:20 55800192 CTY BISCOM BINH DINH 800,000 280,000 7992 POS off-us

11 LI ZHI KAI 970405****8124 2111205134490 23/04/2023 17:04:53 01092505 1006-AEON LECHAN HAIPH 267,600 93,660 5411 POS off-us

12 LI ZHI KAI 970405****8124 2111205134490 25/04/2023 10:22:53 80258059 STB PAYOO-HIGHLANDS 00 69,000 24,150 5814 POS off-us

13 LI ZHI KAI 970405****8124 2111205134490 25/04/2023 13:15:30 01096429 10CJ6409 2,905,650 1,000,000 5812 POS off-us

14 PHAM THI THANH YEN 970405****8950 1462319758688 29/04/2023 12:50:13 02031271 HOKKAIDO Q1 7,147,800 1,000,000 5814 POS on-us

35,746,759  8,501,958  

(Bằng chữ:Tám triệu năm trăm linh một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng)

Đơn vị: VND

Loại giao 
dịch

(Kèm theo biên bản họp ngày 25/5/2023 của Hội đồng xác định kết quả các chương trình khuyến mại ) 
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